
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỢP NHẤT
Cung cấp thiết bị quang chính hãng tại Việt Nam

Website: THIETBIQUANG.NET
Email: info@hopnhat.com.vn

Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668
 

THIETBIQUANG.NET — Hotline (024) 22255666 – 0981.558668 Datasheet xuất ngày 11/09/2026 Trang 1/2

SWITCH  CISCO  SMALL  BUSINESS

C1300-12XT-2X
Mã sản phẩm: C1300-12XT-2X

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm C1300-12XT-2X

Hãng sản xuất Cisco

Mã sản phẩm C1300-12XT-2X

Loại sản phẩm Cisco Catalyst 1300

Trọng lượng 2,64 kg

Xuất xứ Chính hãng

Nguồn điện Nguồn trong, 100–240 VAC

Bảo hành Cisco Limited Lifetime Warranty (trọn đời có giới hạn), cập nhật firmware
miễn phí

Dòng Cisco Catalyst 1300 Series

Cổng 12 x 10GBASE-T và 2 x 10G SFP+

Cổng quản trị 1 x GE ngoài băng (OOB)

Băng thông chuyển mạch 280 Gbps

Tốc độ chuyển tiếp 208,33 Mpps (gói 64 byte)

Bộ đệm gói 3 MB

Cấp nguồn PoE Không

Công suất tiêu thụ 110 V: 50,3 W; 220 V: 52 W

Kích thước (R x S x C) 268 x 300 x 43,94 mm (nửa rộng)

Khối lượng 2,64 kg

Quạt / độ ồn 1 quạt, 28,5 dBA ở 25 °C

MTBF 1.198.404 giờ

Bảng địa chỉ MAC 32.000 địa chỉ

VLAN 4.094 VLAN (802.1Q, MAC-based, protocol-based, private VLAN)

Định tuyến Layer 3: 7.168 tuyến IPv4 tĩnh + động, 256 giao diện IP, RIP v2, PBR, định
tuyến IPv6

Xếp chồng Tối đa 8 máy, 400 cổng, các bản 10G stack với nhau (không stack chéo với
bản 1G)

Jumbo frame 9.000 byte (MTU mặc định 2.000 byte)

Bộ xử lý / bộ nhớ ARM hai nhân 1,5 GHz; 1 GB DDR4; flash 1 GB SLC

Quản trị Giao diện web, CLI, SNMP, Cisco Business Dashboard tích hợp, ứng dụng
Cisco Business Mobile
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Bảo mật 802.1X, ACL IPv4/IPv6, DHCP snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP
Inspection, IPv6 First Hop Security

Cổng console RJ-45 và USB Type-C

Nguồn 100–240 VAC 50–60 Hz, tích hợp trong máy

Giấy phép Không cần thuê bao; firmware cập nhật miễn phí

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/c1300-12xt-2x.html


